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STT TÊN SẢN PHẨM QUY 
CÁCH ĐVT GIÁ BÁN 

THÙNG/BAO STT TÊN SẢN PHẨM QUY 
CÁCH ĐVT GIÁ BÁN 

THÙNG/BAO

A SP SẢN XUẤT BÊ TÔNG H CHẤT TRÁM KHE CO DÃN
1 Sikament 2000 AT - 5L 5 Ltr 114.000 1 Sikaflex Pro 3WF 1 Ssg 191.000
2 Sikament 2000 AT - 25L 25 Ltr 561.000 2 Sikaflex Construction (J) G 1 Ssg 143.000
3 Sikament R4 - 5L 5 Ltr 126.000 3 Sikaflex Construction (J) W 1 Ssg 143.000
4 Sikament R4 - 25L 25 Ltr 623.000 4 Sika Primer 3 N 1 Ltr 820.000
5 Sikament R7N - 5L 5 Ltr 96.000 5 MULTISEAL 7.5 cm x 10 m (Grey) 10 M 408.000
6 Sikament R7N - 25L 25 Ltr 469.000 I CHẤT BẢO VỆ THÉP
7 Sikament NN - 5L 5 Ltr 162.000 1 Inertol Poxitar F 10 Kg 3.190.000
8 Sikament NN - 25L 25 Ltr 799.000 J CHỐNG THẤM

B CÁC SẢN PHẨM HỖ TRỢ 1 Sikatop Seal 109 25 Kg 1363000
1 Plastocrete N - 5L 5 Ltr 121.000 2 Sikatop Seal 107 25 Kg 809.000
2 Plastocrete N - 25L 25 Ltr 594.000 3 Sikatop Seal 105 25 Kg 569.000
4 Sikacrete PP1 20 Ltr 299.000 4 Sikatop Seal 1C VN (5Kg) 5 Kg 160.000
5 Antisol E - 5L 5 Ltr 161.000 5 Sikatop Seal 1C VN (25Kg) 25 Kg 706.000
6 Antisol E - 25L 25 Ltr 795.000 6 SikaBit 1 25 Kg 233.000
7 Antisol S - 5L 5 Ltr 123.000 7 Sikabit W-15 20 M 3.153.000
8 Antisol S - 25L 25 Ltr 607.000 8 Sikalite - 5L 5 Ltr 186.000
9 Rugasol F 15 Kg 583.000 9 Sikalite - 25L 25 Ltr 922.000

10 Rugasol C - 5L 5 Ltr 152.000 10 Sika 102 2 Kg 272.000
11 Rugasol C - 25L 25 Ltr 751.000 11 SIKA PLUG CN 1 Kg 78.000
12 Separol - 5L 5 Ltr 240.000 K CHỐNG THẤM SÀN MÁI
13 Separol - 25L 25 Ltr 1.190.000 1 BC Bitumen Coating 20 Ltr 1.644.000

C VỮA RÓT GỐC XI MĂNG 2 Bituseal T130 SG 10 M 1.319.000
1 Sikagrout 212-11 25 Kg 299.000 3 Bituseal T140 MG 10 M 1.800.000
2 Sikagrout 214-11 25 Kg 299.000 4 Bituseal T140 SG 10 M 1.667.000
3 Sikagrout 214-11 HS 25 Kg 604.000 5 Sika Torch 3VN 10 M 1.145.000
4 Sikagrout GP 25 Kg 247.000 6 Sikaproof Membrane (6kg) 6 Kg 357.000
5 TILE GROUT (White) bao 1kg 1 Kg 22.000 7 Sikaproof Membrane (18kg) 18 Kg 894.000
6 TILE GROUT (White) bao 5kg 5 Kg 99.000 8 Sikalastic 632R 25 Kg 4.110.000
7 Sika Tilebond GP - 5kg 5 Kg 45.000 9 Sikalastic U Primer 14 Kg 2.387.000
8 Sika Tilebond GP - 25kg 25 Kg 212.000 10 Sikalastic 110 20 Kg 2.330.000
9 Sika Ceram 200HP 25 Kg 343.000 11 Sika Raintite (20 kg) 20 Kg 1.792.000

10 Sikadur 42 MP 12 Kg 787.000 12 Sika Raintite (4 kg) 4 Kg 373.000
D SỬA CHỮA BÊ TÔNG: VỮA TRỘN TẠI CÔNG TRÌNH 13 Sikalastic 590 (20kg) 20 Kg 2.201.000

1 Sikalatex - 5L 5 Ltr 394.000 L CÁC KHE NỐI (KẾT CẤU CẢN NƯỚC)
2 Sikalatex - 25L 25 Ltr 1.961.000 1 Sika Hydrotite CJ 10 M 2.010.000
3 Sikalatex TH - 2L 2 Ltr 103.000 2 Sika SwellStop 25mm x 19mm x 5m 5 M 743.000
4 Sikalatex TH - 5L 5 Ltr 247.000 3 Sika SwellStop II 19mm x 9mm x 7.6m 7,6 M 581.000
5 Sikalatex TH - 25L 25 Ltr 1.228.000 4 Sika Waterbar O15 20 M 2.604.000
6 Intraplast Z-HV 1 Kg 97.000 5 Sika Waterbar O20 20 M 4.358.000

E SỬA CHỮA BÊ TÔNG: VỮA TRỘN SẴN SỬ DỤNG ĐƯỢC NGAY 6 Sika Waterbar O25 20 M 5.274.000
1 Sika Monotop 610 25 Kg 1.240.000 7 Sika Waterbar O32 15 M 4.609.000
2 Sika Monotop 615 HB 25 Kg 1.240.000 8 Sika Waterbar V15 E 20 M 1.550.000
3 Sika Monotop R 25 Kg 1.240.000 9 Sika Waterbar V15 20 M 2.653.000
4 Sika Refit 2000 20 Kg 476.000 10 Sika Waterbar V20 20 M 2.990.000
5 Sikagard 75 Epocem 20 Kg 1.083.000 11 Sika Waterbar V25 20 M 3.992.000

F BẢO VỆ BỀ MẶT BÊ TÔNG 12 Sika Waterbar V32 20 M 4.968.000
1 Sikagard 905W - 2L 2 Ltr 179.000 M SƠN SÀN VÀ CÁC LỚP PHỦ GỐC NHỰA
2 Sikagard 905W - 5L 5 Ltr 438.000 1 Sikafloor 161 10 Kg 2.373.000

G CHẤT KẾT DÍNH CƯỜNG ĐỘ CAO 2 Sikafloor 2530 New RAL 6011 /7032 /7035 10 Kg 2.279.000
1 Sikadur 731 1 Kg 206.000 3 Sikafloor 263 RAL 6011 /7032 /7035 20 Kg 3.727.000
2 Sikadur 732 1 Kg 292.000 4 Sikafloor 264 RAL 6011 /7032 /7035 20 Kg 3.727.000
3 Sikadur 752 1 Kg 335.000 5 Sikafloor 81 Epocem 23 Kg 1.197.000
4 Sika Anchorfix 3001 1 cây 526.000 N CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG
5 Sikadur 20 crackseal 1 chai 133.000 1 Sikafloor Chapdur Green 25 Kg 363.000
6 Sikaflex 111 1 tuýp 127.000 2 Sikafloor Chapdur Grey 25 Kg 189.000
7 Sikaflex 112 1 tuýp 127.000
8 Sikaflex 118 1 tuýp 129.000

Ghi chú:

BẢNG GIÁ BÁN LẺ CÁC SẢN PHẨM SIKA NĂM 2020

-  Các sản phẩm nằm ngoài danh mục nêu trên, nếu quý đại lý /khách hàng có nhu cầu, công ty sẽ báo giá.
-  Bảng giá này thay thế cho tất cả các bảng giá trước đây và có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 cho đến khi có báo giá mới.
-  Để có giá tốt cho cửa hàng, khách hàng thường xuyên và các đơn hàng có giá trị lớn vui lòng liên hệ trực tiếp công ty.

-  Giá trên đã bao gồm 10% thuế GTGT và phí vận chuyển trong thành phố Đà Lạt.
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